
Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2021 -Tổng quan khảo sát-

■ Cuộc khảo sát được thực hiện nhằm xác định hoàn cảnh của người lưu trú nước ngoài và các vấn đề mà họ phải đối mặt trong bối cảnh nghề nghiệp, hằng ngày và xã hội một cách chính 

xác nhất có thể, như một phần của nỗ lực hoạch định và xây dựng các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chung sống với người lưu trú nước ngoài.

■ Đây là cuộc khảo sát thứ hai thuộc loại này, sau cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện vào năm tài chính 2020.

■ Quyết định tổ chức “Cuộc họp Ủy ban chuyên gia cho Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm 2021” để mở rộng phạm vi khảo sát, và các chuyên gia quen thuộc với các chính 

sách đồng hóa đã được mời tham gia xác định các mục khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát. Ủy ban nhằm mục đích tận dụng kiến thức chuyên môn, hiểu biết sâu sắc và tầm nhìn toàn cảnh 

hơn trong việc xác định các mục khảo sát có liên quan và tổng hợp kết quả khảo sát.

⇒ Chính phủ sẽ sử dụng kết quả khảo sát để hỗ trợ lập kế hoạch, soạn thảo và thực hiện các biện pháp chung sống cho người lưu trú nước ngoài nhằm nâng cao “Lộ trình cho một xã hội 

thân thiện với người nước ngoài” và “Các biện pháp toàn diện để chấp nhận và cùng chung sống với người lưu trú nước ngoài” như một phần của nỗ lực đạt được một xã hội kết hợp 

hài hòa tất cả người lưu trú nước ngoài.

Đối tượng khảo sát

■ Tổng số 40.000 người lưu trú trung và dài hạn và người vĩnh trú đặc biệt trên 18 tuổi.

* Kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2022, chỉ những người đã có mặt thực tế ở trong nước ít nhất một năm kể từ lần được phép hạ cánh gần đây nhất của họ.

* Người trả lời được chọn ngẫu nhiên có lưu ý đến kích cỡ mẫu, theo quốc tịch/khu vực và tình trạng lưu trú, được xác định bằng cách tham khảo số liệu thống kê về người lưu trú 

nước ngoài (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021).

Số lượng phản hồi 

hợp lệ
■ Số bản khảo sát được gửi đi: 40.000 (1.572 trong số đó là không gửi được) và tổng số 7.982 phản hồi hợp lệ đã được nhận. Tỷ lệ phản hồi 20,8%.

Phương thức khảo sát

■ Một cuộc khảo sát được thực hiện trên web (một lá thư yêu cầu hợp tác và bao gồm mã QR đã được gửi đến người nhận mục tiêu, là những người được yêu cầu quét mã QR và sau 

đó trả lời bảng câu hỏi trực tuyến).

■ Có thể xem được các câu trả lời bằng tám ngôn ngữ (tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Philippines và tiếng Nepal).

Mục khảo sát

■ Cuộc khảo sát nhằm vào các vấn đề mà người lưu trú nước ngoài gặp phải ở các khu vực sau đây ở Nhật Bản trong cuộc sống nghề nghiệp, sinh hoạt hằng ngày và xã hội của họ. Học 

tiếng Nhật, thu thập thông tin và tư vấn, chăm sóc y tế, ứng phó với thảm họa và khẩn cấp (đặc biệt trong bối cảnh COVID-19), nhà ở, chăm sóc trẻ em và giáo dục, công việc, bảo hiểm 

xã hội, v.v...

■ Các câu hỏi giống với câu hỏi trong “Khảo sát Đời sống Cộng đồng năm 2021 (Ban Thư ký Nội các)” (được gửi cho 20.000 cá nhân từ 16 tuổi trở lên trên toàn quốc) được hỏi để

đánh giá mức độ cô đơn hiện tại của người lưu trú nước ngoài tại Nhật Bản.

Thời gian khảo sát ■ Ngày 18 tháng 2 năm 2022 - ngày 3 tháng 3 năm 2022

Những điểm 

cần lưu ý

■ Mặc dù kết quả của cuộc khảo sát này đã được tổng hợp và đăng giống như khi chúng được nhận để trả lời bảng câu hỏi, nhưng số lượng câu trả lời hạn chế cho một số câu hỏi có 

nghĩa là cần thận trọng khi giải thích chúng.
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Mục đích khảo sát

Tổng quan khảo sát



Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2021 
- Kết quả chính (1) (Các đặc điểm và sự hài lòng của người trả lời với môi trường sống tổng thể) -

■ Phần lớn người được hỏi đến từ các quốc gia theo thứ tự lần lượt là Trung Quốc (28,8%), Việt Nam (16,4%) và Brazil (11,5%).

■ Tình trạng lưu trú của những người được hỏi là theo thứ tự lần lượt là “Người vĩnh trú” (29,0%), “Kỹ thuật/Tri thức nhân văn/Nghiệp vụ Quốc tế” (14,4%) và “Đào tạo Thực

tập sinh kỹ năng” (12,1%).

■ Tỷ lệ những người tự nhận mình hài lòng với cuộc sống ở Nhật Bản (“Hài lòng” hoặc “Hơi hài lòng”) là 87,8% (tăng 4,2 điểm so với cuộc khảo sát năm 2020). Mức độ thông

thạo tiếng Nhật có mối tương quan thuận với tỷ lệ người được hỏi đã trả lời là hài lòng với cuộc sống của họ ở Nhật Bản.

Trung Quốc 28,8%

(2.300 người)

Việt Nam 16,4%

(1.313 người)

Brazil 11,5%

(914 người)

Hàn Quốc 10,1%

(807 người)

Philippines 7,0%

(562 người)

Đài Loan 3,3%

(265 người)

Mỹ 2,7%

(213 người)

Nepal 2,4%

(190 người)

Indonesia 2,3%

(180 người)

Thái Lan 1,2%

(99 người)

Khác 14,3%

Đặc điểm của người trả lời Hài lòng với môi trường sống tổng thể

Quốc tịch / 

khu vực
Tham khảo: Thống kê về người lưu trú nước ngoài

(Tính đến cuối tháng 6 năm 2021)

Trung Quốc 

26,4%

Việt Nam 

15,9%

Hàn Quốc 

14,7%

Philippines 

9,8%

Brazil 7,3%

Nepal 3,4%

Indonesia 

2,2%

Mỹ 1,9%

Đài Loan 1,8%
Thái Lan 1,8%

Khác 14,5%

Khảo sát năm tài

chính 2020

Khảo sát năm tài

chính 2021

Hài lòng Hơi không hài lòngHơi hài lòng Không hài lòng Tôi không biết

(n=7.982)

Tình trạng 

lưu trú
Mức độ thông thạo tiếng Nhật (nói/nghe)

Người vĩnh trú 29,0%

(2.311 người)

Kỹ thuật/Tri thức nhân văn

/Nghiệp vụ Quốc tế 

14,4%

(1.150 người)

Thực tập sinh kỹ năng 

12,1%

(965 người)

Du học sinh 10,6%

(848 người)

Người lưu trú dài hạn 

7,4%

(587 người)

Vợ/chồng/con có quốc tịch 

Nhật Bản 6,7%

(534 người)

Người phụ thuộc 6,3%

(504 người)

Người vĩnh trú đặc biệt 

5,6%

(444 người)

Hoạt động đặc định 2,3%

(185 người)

Vợ/chồng/con của người vĩnh trú 

1,9% (154 người)

Khác 3.8% 

(300 người)

Tham khảo: Thống kê về người lưu trú nước ngoài

(Tính đến cuối tháng 6 năm 2021)

Có thể thoải mái trò chuyện 

về các chủ đề đa dạng

Người vĩnh trú 

29,0%

Thực tập sinh 

kỹ năng 

12,5%

Người vĩnh trú 

đặc biệt 10,6%Kỹ thuật/Tri thức nhân văn

/Nghiệp vụ Quốc tế 10,0%

Du học sinh 8,1%

Người lưu trú 

dài hạn 7,1%

Người phụ thuộc 

6,7%

Vợ/chồng/con có 

quốc tịch Nhật Bản 

5,0%

Hoạt động đặc định 

4,0%

Vợ/chồng/con của người vĩnh trú 

1,5%
Khác 5,5%

Có thể sử dụng ngôn ngữ hiệu quả

Có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện 

dài hơn.

Có thể trò chuyện về các chủ đề quen thuộc

Có thể trò chuyện một cách đầy đủ về các vấn đề 

hằng ngày

Có thể nói những câu chào hỏi cơ bản

Hầu như không biết tiếng Nhật

15,2 điểm

Hài lòng Hơi hài lòng

(n=7.982) 2



Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2021 
- Kết quả chính ② (Định hướng học tiếng Nhật và cuộc sống hằng ngày) -

■ Vấn đề phổ biến nhất được nêu ra liên quan đến việc học tiếng Nhật là “Tiền sử dụng, tiền học lớp, trường tiếng Nhật v.v. đắt” (15,0%) (giảm 8,3 điểm so với cuộc

khảo sát năm tài chính 2020).

Đối với những người có năng lực tiếng Nhật thấp (“Hầu như không biết tiếng Nhật” và “Có thể nói những câu chào hỏi cơ bản”), vấn đề chính được những người trả lời

nêu ra là “Tôi chưa học tiếng Nhật” và tỷ lệ phần trăm những người chọn “Không có lớp học tiếng Nhật miễn phí gần nơi ở” cũng vượt quá tổng số.

■ Tổng số 35,6% người được hỏi cho biết họ đã “Nhận được sự định hướng và hướng dẫn cần thiết cho cuộc sống ở Nhật Bản” (cho cuộc sống hằng ngày).

■ Những người được hỏi cho rằng “Thuế” (57,1%), “Lương hưu /An sinh xã hội” (56,9%) và “Chăm sóc y tế/Phúc lợi” (54,5%) là những lĩnh vực hàng đầu mà họ nên

làm quen để tránh các vấn đề khi sống ở Nhật Bản.

Định hướng cuộc sống hằng ngàyCác vấn đề khi học tiếng Nhật

Các buổi định hướng đã tham gia (có/không)

Tiền sử dụng, tiền học lớp, trường tiếng Nhật v.v. đắt

Toàn bộKhông có khóa học tiếng Nhật miễn phí ở vùng lân cận

Người vĩnh trúKhông có lớp, trường tiếng Nhật v.v. có thể sử dụng 

vào khung giờ thuận tiện với bản thân
Thực tập sinh kỹ năng

Kỹ thuật/Tri thức nhân văn/
Nghiệp vụ Quốc tế

Không có cơ hội phát huy tiếng Nhật đã học

Du học sinh
Ít thông tin về nơi, dịch vụ có thể học tiếng Nhật

Người lưu trú dài hạnThiếu các lớp học tiếng Nhật phù hợp với trình độ tiếng Nhật

Người phụ thuộc

Vợ/chồng người Nhật

Không có lớp học hoặc trường học tiếng Nhật ở vùng lân cận

Các hoạt động được chỉ định

Không được hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ

Vợ/chồng/con của người vĩnh trú
Khảo sát năm tài

chính 2020

Nội dung gi áo dục tiếng Nhật không thực tế

Tình trạng lưu trú khác
Thiếu tài liệu học tiếng Nhật miễn phí

Người vĩnh trú đặc biệt
Khảo sát năm tài

chính 2021
Không có cơ hội học trực tuyến

Giảng dạy không có chuyên môn

Ý kiến về thông tin cần thiết để tránh các vấn đề ở Nhật Bản * 5 câu trả lời phổ biến nhất
Khác

57.1%

56.9%

54.5%

52.0%

50.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Thuế

Lương hưu/An sinh xã hội

Chăm sóc y tế/Phúc lợi

Lao động/Việc làm

Đăng ký lưu trú (n=7.982)

Chưa học tiếng Nhật

Mức độ thông thạo tiếng Nhật (bao gồm cả số)

Hầu như không biết tiếng Nhật (n=256) Có thể nói những câu chào hỏi cơ bản (n=1.157)

[1]
Không có khóa học tiếng Nhật miễn phí ở vùng 

lân cận (16,0%)

Không có khóa học tiếng Nhật miễn phí ở vùng lân 

cận (18,2%)

[2]
Không có lớp học tiếng Nhật hoặc trường dạy 

ngôn ngữ vào những thời điểm thuận tiện (15,2%)

Không có lớp học tiếng Nhật hoặc trường dạy 

ngôn ngữ vào những thời điểm thuận tiện (16,9%)

(Tham khảo) Chưa học tiếng Nhật(36,3%) Chưa học tiếng Nhật(23,2%)

3

Đã từng tiếp nhận Chưa từng tiếp nhận Không biết

* Các mục không có dữ liệu từ cuộc khảo sát

năm 2020 đã được thêm mới vào cuộc khảo sát

năm 2021.



Khảo sát cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2021 
- Kết quả chính ③ (Thu thập thông tin/tư vấn) -

■ Câu trả lời nhiều nhất cho phương tiện giao tiếp (trực tuyến) để thu thập thông tin và tư vấn là “Internet trả phí” (hợp đồng riêng) từ 88,6% người được hỏi, nhưng có 5,7% cũng sử

dụng “Internet miễn phí” (ví dụ: Wi-Fi ở không gian công cộng).

■ Nguồn thông tin công cộng phổ biến nhất là “TV, radio, báo và tạp chí tiếng Nhật” (47,9%).

■ Mối lo ngại phổ biến nhất liên quan đến việc tiếp cận thông tin công cộng là “Thiếu thông tin đa ngôn ngữ” (34,1%) (tăng 0,3 điểm so với khảo sát năm tài chính 2020).

■ Vấn đề phổ biến nhất gặp phải khi tham khảo ý kiến các tổ chức công là “Không biết chắc về nơi để tìm sự trợ giúp” (31,5%). Hơn 40% những người thuộc nhóm “Thực tập sinh kỹ

năng” và “Du học sinh” đưa ra câu trả lời này.

Các vấn đề khi tham khảo ý kiến các tổ chức côngThu thập thông tin

(Trực tuyến) Các phương tiện giao tiếp để thu thập thông tin và tư vấn

31.4%

27.8%

20.4%

13.9%

9.1%

0.5%

2.1%

31.5%

23.4%

18.3%

12.5%

7.9%

6.9%

5.0%

4.6%

0.5%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40%

Không biết chắc về nơi để tìm sự trợ giúp

Phải nghỉ làm hoặc nghỉ học v.v. để xin tư vấn

Đã không có hoặc í t bố trí phiên dịch

Đã không được trang bị ứng dụng phiên dịch nhiều thứ 

tiếng

Đã được hướng dẫn bởi nhiều bộ phận phòng ban cho 

đến khi tiếp cận được bộ phận phù hợp

Ít quầy tư vấn

一般の電話番号（固定電話やフリーダイヤル）に発…

Người phụ trách có ít kiến thức chuyên m ôn

Ít nội dung có thể tư vấn 

Khác

令和２年度調査

（ｎ=1,502）

令和３年度調査

（ｎ=7,538）

Truy cập Internet trả phí
(hợp đồng riêng với nhà 

cung cấp)

Internet miễn phí
(ví dụ: Wi-Fi trong không 

gian công cộng)

Truy cập Internet trả phí
(ví dụ: quán cà phê Internet)

Khác
Không sử 

dụng

n=7.982 88,6%     12,0% (Lưu ý) 3,3% 1,0% 3,5%

(Lưu ý) 5,7% người được hỏi không có phương tiện truy cập Internet nào ngoài “Internet miễn phí”.

Nguồn thông tin công cộng * 7 câu trả lời phổ biến nhất

47.9%

35.3%

32.2%

24.3%

22.8%

22.1%

16.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

TV, radio, báo và tạp chí tiếng Nhật

Bạn bè/người quen là người Nhật

Bạn bè/người quen có cùng quốc tịch/khu vực

Gia đình/họ hàng

Trường học/Đại học/Nơi làm việc

Trang web của các tổ chức công (chính quyền tự trị, tỉnh, chính phủ quốc gia)

TV, radio, báo và tạp chí bằng tiếng mẹ đẻ
(n=7.538) Không thể tư vấn do thiếu điện thoại để gọi các số 

điện thoại chung (điện thoại cố định hoặc miễn phí)

Các vấn đề khi lấy thông tin từ các tổ chức công

33.8%

23.4%

15.9%

16.8%

13.4%

9.4%

9.6%

1.9%

34.1%

17.4%

17.0%

15.9%

14.4%

10.8%

10.3%

1.6%

5.6%

0% 10% 20% 30% 40%

Ít thông tin được phát bằng nhiều thứ tiếng

Ít thông tin được phát bằng tiếng Nhật đơn giản

Difficulty in reaching necessary information on the

websites of public institutions (municipalities,…

A lack of smartphone-friendly information disseminated

through applications created by public organizations…

A lack of info on social media

Ít thông tin được phát bằng e-mail

Lack of info in newspapers and magazines in native

language and published in Japan

Khác

Hiện không lấy được thông tin

令和２年度調査

（n=1,502）

令和３年度調査

（n=7,538）

* Các mục không có dữ liệu từ cuộc khảo sát năm tài

chính 2020 đã được thêm mới vào cuộc khảo sát năm

tài chính 2021.

Khó khăn trong việc truy cập thông tin cần thiết trên các trang web của các tổ chức công 

(chính quyền tự trị, tỉnh và chính phủ quốc gia)

Thiếu thông tin được phổ biến trên báo và tạp chí viết bằng 

tiếng mẹ đẻ và xuất bản ở Nhật Bản

Thiếu thông tin trên mạng xã hội 

* Các mục không có dữ liệu từ cuộc khảo sát

năm 2020 đã được thêm mới vào cuộc khảo sát

năm 2021.

Theo tình trạng lưu trú 

(bao gồm cả số)
Thiếu thông tin tương thích với điện thoại thông minh được phổ biến thông qua các ứng 

dụng được tạo bởi các tổ chức công (chính quyền tự trị, tỉnh và chính phủ quốc gia) Thực tập sinh

kỹ năng

Du học 

sinh

Không biết chắc về nơi để tìm sự trợ giúp (40,9%)Không biết chắc về nơi để tìm sự trợ giúp (40,5%)

Phải nghỉ làm hoặc nghỉ học v.v. để xin tư vấn (20,0%) Phải nghỉ làm hoặc nghỉ học v.v. để xin tư vấn (27,5%)

Đã không có hoặc í t bố trí phiên dịch (19,7%) Đã không có hoặc í t bố trí phiên dịch (21,9%)
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Khảo sát năm tài

chính 2020

Khảo sát năm tài

chính 2021

Khảo sát năm tài

chính 2020

Khảo sát năm tài

chính 2021

Khảo sát PY

+2,3 điểm

Khảo sát PY

+4,6 điểm



2.6%

2.8%

65.6%

2.6%

6.4% 10.0%

3.3%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=422)

Theo học trường tiểu học Nhật Bản
Theo học trường trung học cơ sở Nhật Bản
Theo học trường trung học phổ thông Nhật Bản
Theo học đại học hoặc trường sau đại học Nhật Bản
Đang theo học tại trường Nhật ngữ (không phải trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc đại học)
Theo học trường quốc tế hoặc trường nước ngoài
Khác
Không theo học bất kỳ trường học nào

* Kết quả được tổng hợp trực tiếp từ các câu trả lời thu được và 

không được xác nhận bởi các trường của những người trả lời.

Điều tra cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2021 
- Kết quả chính ④ (Các giai đoạn cuộc đời/vòng đời ①) -

■ Mối quan tâm hàng đầu về vấn đề mang thai và sinh con là “Chi phí mang thai và sinh con cao” (7,5%).

■ Vấn đề hàng đầu khi nuôi dạy trẻ là “Con không hiểu tiếng mẹ đẻ và văn hóa của nước mình một cách đầy đủ” (22,1%).

■ Về việc đi học của trẻ, 2,8% trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi “Không đi học”, với lý do phổ biến nhất được các bậc phụ huynh đưa ra là “Tôi không có kế hoạch sống ở Nhật Bản

lâu dài” (43,1%). Trong số những người ở độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi, 6,6% người “Không đi học” có lý do phổ biến nhất (không bao gồm “khác”) là “Vì tôi đi làm” (18,5%).

Các vấn đề khi mang thai và sinh con * 5 câu trả lời phổ biến nhất Tình hình nhập học của trẻ

Tuổi từ 6 đến 15

54.7% 20.5%

1.4% 0.1%
2.8%

8.6%

9.0%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2.074)

Theo học trường tiểu học Nhật Bản

Theo học trường trung học cơ sở Nhật Bản

Theo học trường trung học phổ thông Nhật Bản

Theo học đại học hoặc trường sau đại học Nhật Bản

Đang theo học tại trường Nhật ngữ (không phải trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc đại học)

Theo học trường quốc tế hoặc trường nước ngoài

Khác

Không theo học bất kỳ trường học nào

7.5%

4.9%

4.9%

4.9%

4.7%

0% 10%

妊娠・出産にかかる費用が高い

学校や仕事が続けられるか不安

在留資格がどうなるか不安

子どもを産むために病院に行くとき、言葉が通じな

い

(n=4.632)

Chi phí mang thai và sinh con cao

Lo lắng về khả năng có thể tiếp tục đi học/đi làm

Lo lắng về tình trạng lưu trú trong tương lai

* Kết quả được tổng hợp trực tiếp từ các câu trả lời thu được và 

không được xác nhận bởi các trường của những người trả lời.

Thiếu địa điểm hoặc người để thảo luận 

vấn đề mang thai và sinh con 

Lý do không 

đi học

(n=58)

[1] Vì không có dự định sống ở Nhật Bản lâu dài (43,1%)

[2] Vì không hiểu được tiếng Nhật (19,0%)

[3] Vì không theo kịp lớp học (8,6%)

Khô ng hiểu ngôn ngữ khi đi bệnh viện để sinh con

Các vấn đề về nuôi dạy con cái 
* 5 câu trả lời phổ biến nhất

Tuổi từ 16 đến 18

22.1%

18.8%

13.5%

13.3%

13.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Con không hiểu tiếng mẹ đẻ và văn hóa 

của nước mình một cách đầy đủ

Chi phí nuôi dạy cao

Khó khăn trong giao tiếp với nhân viên của 

trung tâm giữ trẻ/nhà trẻ

Con không hiểu được tiếng Nhật một cách 

đầy đủ

Thiếu địa điểm hoặc người để thảo luận 

vấn đề giáo dục và nuôi dạy con cái (n=1.367)

Lý do 

không đi học

(n=27)

[1] Vì tôi đang làm việc (18,5%)

[2] Vì không hiểu được tiếng Nhật (14,8%)

[3]
Vì cuộc sống/phong tục tập quán khác với quê nhà (11,1%)

Vì không có kế hoạch sống ở Nhật Bản lâu dài (11,1%)
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Điều tra cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2021 
- Kết quả chính ⑤ (Các giai đoạn cuộc đời/vòng đời ②) -

■ Các vấn đề liên quan đến công việc được đưa ra nhiều nhất theo thứ tự lần lượt là “Tiền lương thấp” (35,6%), “Bị đối xử bất lợi so với người Nhật về mặt tuyển dụng, đãi

ngộ, thăng tiến” (12,6%) và “Khó lấy ngày nghỉ” (11,9%) (tất cả đều tăng so với khảo sát năm tài chính 2020).

■ Về hệ thống lương hưu và hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn, vấn đề phổ biến nhất được hơn 40% số người trả lời đưa ra là “Không biết rõ nội dung chi tiết của chế độ

lương hưu”. Một bộ phận nhất định trong số những người trả lời cũng nhận thấy các thủ tục và tư vấn khác có vấn đề.

Các vấn đề về lương hưu và bảo hiểm chăm sóc dài hạnCác vấn đề liên quan đến công việc

34.0%

12.5%

11.5%

10.1%

9.4%

10.2%

6.5%

8.4%

7.0%

6.0%

5.1%

7.1%

1.9%

1.9%

2.5%

35.6%

12.6%

11.9%

10.7%

10.4%

8.5%

7.7%

7.5%

7.0%

5.6%

4.7%

4.4%

2.6%

1.6%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40%

給料が低い

採用、配属、昇進面で日本人と比べて不利に…

休みが取りにくい

毎月の給料の変動が大きい

労働時間が長い

スキルアップのための研修・支援が限られている

企業からの本人及び家族への生活面のサポート…

雇用形態が不安定である

職場での人間関係がうまくいかない

働く環境が快適ではない

職場での日本語やマナーが分からない

業務の内容が単純である・つまらない

危険な仕事が多い

社会保険（年金、健康保険）に加入させても…

その他

令和２年度調査

（ｎ=1,231）

令和３年度調査

（ｎ=6,369）

Tiền lương thấp

Khó lấy ngày nghỉ

Tiền lương hằng tháng biến động nhiều

Hình thái tuyển dụng không ổn định

42.9%

19.5%

17.0%

14.3%

13.6%

12.7%

10.4%

6.9%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Không biết rõ nội dung chi tiết của chế độ lương hưu

Gánh nặng lớn về mặt tài chính

Không biết chắc về nơi có thể được tư vấn về các thủ 

tục và cách sử dụng chúng

Tiền trợ cấp không đủ

Thiếu địa điểm cung cấp dịch vụ tư vấn về các thủ tục 

và cách sử dụng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ

Tôi đến từ nước ngoài, tôi sẽ không tham gia hệ 

thống lâu dài và tôi không thể kiếm đủ tiền

Tiền thanh toán bảo hiểm rút một lần ít

Tôi không biết về hệ thống nên không tham gia hệ 

thống được lâu và không nhận đủ tiền 

Khác
(n=7.982)

Hệ thống lương hưu

Bị đối xử bất lợi so với người Nhật về mặt tuyển 

dụng, đãi ngộ, thăng tiến

Vấn đề tư vấn

Tôi không biết về hệ thống nên không tham gia hệ 

thống được lâu và không nhận đủ tiền 

Sự hỗ trở về mặt đời sống của doanh nghiệp cho người 

lao động và gia đình có giới hạn

42.1%

15.6%

15.0%

12.1%

8.5%

2.3%

1.5%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Không biết chắc về các chi tiết của hệ thống

Gánh nặng tài chính cao (phí bảo hiểm đắt đỏ)

Gánh nặng tài chính cao (phí dịch vụ đắt đỏ)

Dịch vụ mong muốn không được cung cấp

Không khả dụng do danh sách chờ

Khác

(n=2.812)

Hệ thống bảo hiểm 

chăm sóc dài hạn

Không biết chắc về nơi có thể được tư vấn về 

các thủ tục và cách sử dụng chúng

Thiếu địa điểm cung cấp dịch vụ tư vấn về các 

thủ tục và cách sử dụng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ

Vấn đề tư vấn
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Khảo sát năm tài

chính 2020

Khảo sát năm tài

chính 2021

Thời gian làm việc dài

Tập huấn, hỗ trợ để nâng cao tay nghề có giới hạn

Mối quan hệ giữa người với người ở 

nơi làm việc không suôn sẻ

Môi trường làm việc không thoải mái

Không hiểu tiếng Nhật và phép ứng xử ở 

nơi làm việc

Nội dung công việc đơn thuần, nhàm chán

Nhiều cô ng việc nguy hiểm

Không được cho tham gia bảo hiểm xã hội 

(lương hưu, bảo hiểm sức khỏe)

Khác



Điều tra cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2021 

- Kết quả chính ⑥ (Các giai đoạn cuộc đời/vòng đời ③) - 6

■ Vấn đề phổ biến nhất khi được chăm sóc y tế tại bệnh viện là “Không biết chắc là nên đến bệnh viện nào” với tỷ lệ 22,8%. Hơn 40% du học sinh đưa ra câu trả lời này.

■ Các vấn đề phổ biến nhất được đưa ra khi tìm nhà là “Không thể chi trả được tiền thuê nhà và phí hợp đồng” (19,2%), “Bị từ chối do quốc tịch” (16,9%) và “Không tìm được

người bảo lãnh” (15,1%). Đặc biệt, trong nhóm “Du học sinh” và “Kỹ thuật/Tri thức nhân văn/Nghiệp vụ Quốc tế”, những câu trả lời này đều cao hơn 10 điểm so với điểm tổng.

■ Đối với những câu trả lời phổ biến nhất được đưa ra khi được hỏi về các vấn đề liên quan đến tác động của đại dịch COVID-19, nhiều người trả lời (36,5%) cho rằng “Không thể

trở về nhà do hạn chế nhập cư” và “Công việc và lớp học bị giảm hoặc bị hủy bỏ” (34,0%).

Các vấn đề khi được chăm sóc y tế tại bệnh viện Vấn đề tìm nhà ở

Toàn bộ

(n=7.982)

Du học sinh

(n=848)

Người phụ thuộc

(n=504)

[1]
Không biết chắc là nên đến 

bệnh viện nào (22,8%)

Không biết chắc là nên đến 

bệnh viện nào (40,3%)

Không thể truyền đạt chính 

xác các triệu chứng tại bệnh 

viện (35,7%)

[2]

Không thể truyền đạt chính 

xác các triệu chứng tại bệnh 

viện (21,8%)

Không thể truyền đạt chính 

xác các triệu chứng tại bệnh 

viện (29,1%)

Không biết chắc là nên đến 

bệnh viện nào (33,1%)

[3]

Không thể giao tiếp phù hợp 

khi đến quầy lễ tân bệnh viện 

(16,1%)

Không thể giao tiếp phù 

hợp khi đến quầy lễ tân bệnh 

viện (20,5%)

Không thể giao tiếp phù 

hợp khi đến quầy lễ tân bệnh 

viện (26,6%)

Toàn bộ

(n=7.982)

Du học sinh

(n=848)

Kỹ thuật/Tri thức nhân văn/

Nghiệp vụ Quốc tế

(n=1.150)

[1]
Giá thuê và hợp đồng quá 

cao (19,2%)

Giá thuê và hợp đồng quá 

cao (39,4%)

Giá thuê và hợp đồng quá cao 

(32,7%)

[2]
Bị từ chối do quốc tịch 

(16,9%)

Không tìm được người 

bảo lãnh (32,5%)
Bị từ chối do quốc tịch (32,3%)

[3]
Không tìm được người 

bảo lãnh (15,1%)

Bị từ chối do quốc tịch 

(32,1%)

Không tìm được người bảo lãnh 

(29,8%)

* Kết quả nổi bật đối với tình trạng lưu trú cụ thể

* Các mục màu đỏ cao hơn ít nhất 10 điểm so với điểm tổng

* Kết quả nổi bật đối với tình trạng lưu trú cụ thể

* Các mục màu đỏ cao hơn ít nhất 10 điểm so với điểm tổng

Các vấn đề trong thảm họa và tác động của đại dịch COVID-19
(n=7.982)

Các vấn đề về thảm họa
Tác động của đại dịch COVID-19

Thu thập thông tin Tiêm chủng Các vấn đề thực tế cuộc sống

[1]
Không biết chắc về nơi có thể lấy được thông 

tin đáng tin cậy (12,2%)

Không biết chắc về nơi có thể lấy 

được thông tin đáng tin cậy (18,3%)

Không thể đọc các trang web của 

chính phủ và các trang web đặt chỗ 

(4,5%)

Không thể về nước do hạn chế nhập 

cư (không thể ra nước ngoài) (36,5%)

[2] Đã không biết nơi lánh nạn (10,5%)
Mất thời gian để lấy thông tin 

(10,1%)

Không thể nói chuyện với nhân viên 

khi đặt lịch hẹn (3,9%)

Công việc (thu nhập) hoặc các lớp 

học bị giảm hoặc hủy bỏ (34,0%)

[3]

Thông tin sơ tán, ví dụ: cảnh báo và thông tin 

cảnh báo thận trọng, không được cung cấp ở định 

dạng đa ngôn ngữ (10,3%)

Không thể hiểu do thiếu định dạng 

đa ngôn ngữ (10,0%)

Không thể đọc thông tin được gửi 

đến nhà của tôi (3,8%)
Chi tiêu tăng lên (29,9%)
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Điều tra cơ bản về người lưu trú nước ngoài năm tài chính 2021 
- Kết quả chính ⑦ (Hòa nhập xã hội, phân biệt đối xử, khác) -

■ Về mức độ hòa nhập xã hội hiện tại, hầu hết những người trả lời (39,9%) nói rằng họ “Rất muốn tham gia nhưng chưa bao giờ làm như vậy”. Lý do phổ biến nhất được

đưa ra, đối với hơn 60% người trả lời, là “Không biết chắc về loại hoạt động nào đang diễn ra”.

■ Phân biệt đối xử là vấn đề thường gặp nhất “Khi tìm nhà ở” (20,6%), và yêu cầu phổ biến nhất để đối phó với sự phân biệt đối xử là “Tạo cơ hội cho người nước ngoài

và người Nhật tương tác nhiều hơn” (47,6%).

■ Tỷ lệ người trả lời cho biết rằng cô đơn “Thường xuyên có” là 6,7% (⇔ 4,5% trong “Khảo sát Đời sống Cộng đồng năm 2021 (Ban Thư ký Nội các)” (được gửi cho

20.000 cá nhân từ 16 tuổi trở lên trên toàn quốc)). Khi giới hạn ở những người “Hầu như không biết tiếng Nhật”, tỷ lệ này cao hơn gấp đôi, ở mức 14,8%.

■ Mong muốn được hỗ trợ phổ biến nhất là “Có thể giải thích các nguồn hỗ trợ một cách thích hợp” từ 48,0% số người trả lời.

Trạng thái cô đơn (Thể hiện theo tỷ lệ phần trăm mức 

độ cô đơn của bạn)39.9%

15.6%

14.4%

10.0%

1.7%

1.0%

2.3%

28.9%

0% 10% 20% 30% 40%

参加したいと思うが、参加したことがない

町内会・自治会への加入

ボランティア活動（通訳、清掃等）

学校の保護者会（ＰＴＡ）役員・ＰＴＡ活動

行政機関の活動への協力（各種委員など）

消防団への加入

その他

参加したいと思わない

(n=7.982)

6.7% 14.9% 29.5% 22.7% 26.1%(n=7,982)

し ば し ば あ る ・ 常 に あ る 時々ある た ま に あ る ほ と ん ど な い 全くない

0% 20% 40% 60% 80%

100%
Rất muốn tham gia nhưng chưa bao giờ làm như vậy

Tham gia vào hiệp hội khu phố, hiệp hội tự quản

Các hoạt động tình nguyện (phiên dịch, dọn dẹp, v.v...)
Hiếm khi có Hầu như không Hoàn toàn khôngThường xuyên có Thỉnh thoảng có

Cán bộ Hội Phụ huynh-Giáo viên (PTA) Trường 
học và các hoạt động của PTA

Tham khảo: Kết quả của “Khảo sát Đời sống Cộng đồng năm 2021 (Ban Thư ký Nội các)”Hợp tác với các hoạt động của các cơ quan 
chính phủ (các thành viên ủy ban khác nhau)

n

孤独感（直接質問） （11,867） 4.5 14.5 17.4 38.9 23.7 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

しばしばある・常にある 時々ある たまにある ほとんどない 決してない 無回答Tham gia đội chữa cháy

Khác

Không quan tâm đến việc tham gia

Cô đơn (câu hỏi trực tiếp)

[1] Không biết chắc về loại hoạt động nào đang diễn ra (65,6%)
* Lưu ý rằng tỷ lệ phần trăm này bao gồm “Không trả lời” (0,9%)Rất muốn tham gia nhưng 

chưa bao giờ làm như vậy [2] Lo lắng về khả năng giao tiếp (43,8%)

[3] Không thể tham dự do có quá nhiều cam kết khác (36,2%)

Trải nghiệm/yêu cầu liên quan đến phân biệt đối xử Có thể thoải mái trò chuyện về các chủ đề đa dạng

Các trường hợp phân biệt đối xử

Hầu như không biết tiếng Nhật

Khi tìm kiếm nhà ở

Khi làm việc

Khi tìm việc làm

Khi đăng ký thẻ tín dụng

Khi mở tài khoản ngân hàng 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Cung cấp hướng dẫn thích hợp về nơi có thể hỗ trợKhông có kinh nghiệm cụ thể

Yêu cầu về phân biệt đối xử và nhân quyền
Cung cấp tư vấn trực tuyến (bao gồm cả qua mạng xã hội)

Lắng nghe cẩn thận
Tạo cơ hội giao lưu giữa người nước ngoài và người Nhật nhiều hơn (47,6%)

Thiết lập các dịch vụ tư vấn một điểm đếnMong muốn truyền đạt kiến thức chính xác về người nước ngoài cho người Nhật ở trường học(44,6%)

(n=7.982)Hoàn thiện hệ thống tư vấn khi nước ngoài bị phân biệt đối xử (35,4%) Cung cấp tư vấn qua điện thoại
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Mức độ hòa nhập xã hội hiện tại

Mức độ thông thạo tiếng Nhật 

(bao gồm cả số)

Hoàn toàn khôngHầu như khôngHiếm khi cóThỉnh thoảng cóThường xuyên có Không trả lời

Thường xuyên/luôn luôn Đôi khi Thỉnh thoảng

Hỗ trợ mong muốn* 5 câu trả lời phổ biến nhất

Yêu cầu về phân 

biệt đối xử và nhân 

quyền

[1]

[2]

[3]


